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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2025



BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 30/5/2025

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển
Ngày và đêm 31/5, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,5m. Ngoài ra, ngày và đêm 31/5, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-3,0m.
2. Dự báo xâm nhập mặn khu vực Nam Bộ

Ngày 31/5, xâm nhập mặn có xu thế giảm dần với chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sau: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: 30-35km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: 30-35km; sông Hàm Luông: 25-30km; sông Cổ Chiên: 25-35km; sông Hậu: 27-32km; sông Cái Lớn: 25-30km. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 05/2024.

Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn: Cấp 1.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/29/5-19h/30/5): Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lương mưa phổ biến từ 50-90mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Mai Lâm (Thanh Hóa) 140mm; Hiền Chung (Thanh Hóa) 131mm; Mường Lống (Nghệ An) 156mm; Mường Lống 2 (Nghệ An) 140mm; Cầu Treo (Hà Tĩnh) 97mm.
- Mưa đêm (19h/30/5-07h/31/5): Các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 33mm; Hướng Việt (Quảng Trị) 32mm; Ia Dom (Kon Tum) 31mm; Đức Phú (Bình Thuận) 49mm; La Dạ 2 (Bình Thuận) 46mm.
 - Mưa 3 ngày (19h/27/5-19h/30/5): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-110mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tam Thanh (Phú Thọ) 225mm; Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 214mm; Nậm Giải (Nghệ An) 246mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 203mm; Lộc Ninh (Bình Phước) 202mm; Đồi (Tây Ninh) 206mm; Hiệp Thành (Bạc Liêu) 172mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 

Mực nước cao nhất ngày 30/5 vào lúc 19h00 trên một số sông như sau:

- Trên sông Hồng tại trạm Ba Lạt là 2,23m< BĐ3 là 0,10m.
- Trên sông Ninh Cơ tại trạm Trực Phương là 2,23m> BĐ2 là 0,01m. 
- Trên sông Trà Lý tại trạm Thái Bình là 2,23m> BĐ1 là 0,03m. 
- Trên sông Thái Bình tại trạm Đông Xuyên là 2,18m>BĐ2 là 0,08m. 
- Trên sông Lạch Tray tại trạm Kiến An là 1,8m> BĐ1 là 0,10m. 
- Trên sông Kinh Thầy tại trạm Cửa Cấm là 1,94m >BĐ1 là 0,13m. 
- Trên sông Văn Úc tại trạm Quang Phục là 2,23m >BĐ2 là 0,13m.
Mực nước lúc 07h00 ngày 30/5 trên các sông xuống dưới BĐ1.
2. Các sông khu vực Thanh Hóa: Mực nước cao nhất ngày 30/5 trên sông Mã tại Quảng Châu là 1,87m > BĐ1 là 0,07m (lúc 18h00).
III. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thiệt hại do mưa lớn, lũ quét

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét từ ngày 29 đến sáng 30/5 đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 01 người chết (anh Kha Pon Xay sinh năm 1993 ở bản Na Loi, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn bị lũ cuốn trôi chiều tối ngày 29/5/2025, đã tìm thấy thi thể vào lúc 11h50 ngày 30/5/2025).
- Về nhà ở: 04 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn; 54 nhà hư hỏng, đất đá tràn vào nhà.
- Về nông nghiệp: 162 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng; 285 con gia cầm bị cuốn trôi; 51,2ha thủy sản bị ảnh hưởng.
- Về thủy lợi: 590m kênh mương bị vùi lấp; 01 đập tràn bị hư hỏng; 04 phai tạm bị trôi.
- Về giao thông: 05 cầu dân sinh bị cuốn trôi, đứt gãy. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước dâng cao tại vị trí cầu tràn gây tắc đường; chiều tối ngày 30/5/2025 nước đã rút và hết ngập.
- Thiệt hại khác: 02 cột điện bị gãy, đổ.
Địa phương đã triển khai lực lượng khắc phục hậu quả, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.
2. Thiệt hại khác
a) Thiệt hại do sét đánh

Theo thông tin ban đầu trao đổi với VPTT Ban chỉ huy PCTT tỉnh Hà Tĩnh, vào hồi 16h30/29/5/2025, tại thôn 4 xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, anh Đặng Đình Ninh, sinh năm 1982 bị chết do sét đánh khi đang thu hoạch lúa ở ngoài đồng.

b) Thiệt hại do sạt lở bờ kênh

Theo báo cáo nhanh của VPTT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hậu Giang vào khoảng 03 giờ ngày 30/5/2025 do ảnh hưởng dòng chảy đã xảy ra sụt đất, sạt lở bờ kênh Cái Dầu, ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu huyện Châu Thành với chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ 10m, diện tích mất đất 350m2, làm 01 căn nhà sụp hoàn toàn, sạt 2m đường giao thông nông thôn. Ước tính thiệt hại 295 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân ra khỏi nơi nguy hiểm, tổ chức, cảnh báo cho người và phương tiện biết về khu vực bị sạt lở. 
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện: số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới; số 70/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 về việc tập trung ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ ở Bắc Bộ.
- Ngày 29/5/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm việc với Cục Khí tượng thủy văn, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.
- Bộ Công an đã ban hành các Công điện số 01/CĐ-BCĐ ngày 23/5/2025, số 02/CĐ-V01 ngày 21/5/2025 về việc tập trung ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban (24/24h); theo dõi, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để chủ động phòng ngừa, ứng phó.
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo các Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025, số 70/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và các công văn số 2446/BNNMT-ĐĐ ngày 26/5/2025, số 2254/BNNMT-ĐĐ ngày 20/5/2025, công văn số 2533/BNNMT-ĐĐ ngày 28/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh ven biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Kiên Giang tiếp tục chủ động ứng phó với mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển.

2. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi và Thú y,
Quản lý và XDCT Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:		             Nguyễn Thanh Tùng


Trực ban 1:			Nguyễn Đức Thắng


Trực ban 2:                                  Lê Hồng Phát

















